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CHỦ ĐỀ 1: CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ SỰ PHÁT TRIỂN 
CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

BÀI 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN (3 tiết)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Trình bày được tiền đề của các cuộc cách mạng tư sản về kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng.
- Phân tích được mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực của các cuộc cách mạng tư sản.
- Trình bày được kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản.
2. Năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
- Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng:
- Năng lực tìm hiểu lịch sử: nhận diện được các loại tư liệu lịch sử (tư liệu viết, hình ảnh,…) biết cách sưu tầm và khai thác tư liệu để tìm hiểu về cách mạng tư sản.
- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: giải thích khái niệm cách mạng tư sản, phân tích được mục tiêu nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo và động lực của các cuộc cách mạng tư sản.
- Năng lực vận dụng kiến thức: vận dụng kiến thức đã học giải thích được ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng các phẩm chất như: khách quan, trung thực, có ý thức tìm tòi và khám phá lịch sử.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
- Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, SHS, SGV, 
- Tập bản đồ và tư liệu Lịch sử 11, các hình ảnh, tư liệu khác về các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu như: Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
- Phiếu bài tập dành cho HS: dùng để HS trả lời câu hỏi thảo luận, từ đó, HS tự khám phá, tìm hiểu và nhận thức lịch sử.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Đối với học sinh
- SGK Lịch sử 11.
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm có liên quan đến nội dung bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo sự hứng thú, kích thích HS muốn khám phá về các cuộc cách mạng tư sản. Đồng thời, giúp GV giới thiệu bài học một cách lôi cuốn, hấp dẫn.
b. Nội dung: GV trình chiếu cho HS quan sát Hình 1 SGK tr.6, , giới thiệu chung và yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
- Vì sao sự kiện này lại được tôn vinh như vậy?
- Hãy kể tên một số cuộc cách mạng tư sản trong lịch sử nhân loại mà em đã được học. Các cuộc cách mạng tư sản đó có điểm gì chung nổi bật?
c. Sản phẩm: HS trình bày một số hiểu biết các cuộc cách mạng tư sản trong lịch sử nhân loại và chuẩn kiến thức của GV.
d.Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu cho HS quan sát Hình Ngày 14/7/1789,  ngày phá ngục Ba-xti, mở đầu Cách mạng tư sản Pháp, sau này được chọn là ngày Quốc khánh của nước Pháp.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi:
+ Vì sao sự kiện này lại được tôn vinh như vậy?
+ Hãy kể tên một số cuộc cách mạng tư sản trong lịch sử nhân loại mà em đã được học. Các cuộc cách mạng tư sản đó có điểm gì chung nổi bật?
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình ảnh, dựa vào kiến thức đã học, hiểu biết của bản thân và trả lời câu hỏi.
- GV quan sát, hỗ trợ, hướng dẫn HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trình bày trước lớp.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án:
+ Sự kiện 14/7/1789,  ngày phá ngục Ba-xti, mở đầu Cách mạng tư sản Pháp được tôn vinh là là ngày Quốc khánh của nước Pháp vì:
+ Là một sự kiện quan trọng trong lịch sử Pháp vào cuối thế kỷ XVIII, diễn ra từ năm 1789 đến năm 1799.
+ Cuộc cách mạng đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tại Pháp, kết thúc chế độ phong kiến và đề cao sức mạnh của nhân dân.
+ Một số cuộc cách mạng tư sản trong lịch sử: Cách mạng tư sản Anh, Pháp, Hà Lan,... Điểm chung của các cuộc cách mạng tư sản là lật đổ giai cấp phong kiến, mở đường cho giai cấp tư sản lên nắm quyền, đưa đất nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Bài 1 – Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản.

Tiết 1

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Tìm hiểu tiền đề của các cuộc cách mạng tư sản
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS trình bày được tiền đề của các cuộc cách mạng tư sản (kinh tế, chính trị, xã hội, tư tưởng).
b. Nội dung:
- GV hướng dẫn HS hiểu khái niệm “cách mạng tư sản”.
- GV chia HS cả lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm khai thác tư liệu, hình ảnh, mục Em có biết, đọc thông tin trong mục 1 SGK tr.7 – 9 và thực hiện nhiệm vụ cụ thể vào Phiếu học tập số 1:
+ Nhóm 1: Tìm hiểu về tiền đề kinh tế của các cuộc cách mạng tư sản.
+ Nhóm 2: Tìm hiểu về tiền đề chính trị của các cuộc cách mạng tư sản.
+ Nhóm 3: Tìm hiểu về tiền đề xã hội của các cuộc cách mạng tư sản.
+ Nhóm 4: Tìm hiểu về tiền đề tư tưởng của các cuộc cách mạng tư sản.
c. Sản phẩm: Phiếu học tập số 1 của HS và chuẩn kiến thức của GV.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn, giới thiệu cho HS hiểu khái niệm “cách mạng tư sản”:
+ Khái niệm: là cuộc cách mạng do nhiều lực lượng lãnh đạo (tư sản, quý tộc mới, chủ nô,...) nhằm chống lại chế độ phong kiến, thực dân, thiết lập nhà nước tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển,...
+ Thời gian bùng nổ và giành thắng lợi: từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX.
+ Tiền đề: dựa trên các tiền đề về kinh tế, chính trị, xã hội và tư tưởng.
- GV chia HS cả lớp thành 4 nhóm.
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận, khai thác tư liệu, hình ảnh, mục Em có biết, đọc thông tin trong mục 1 SGK tr.7 – 9 và thực hiện nhiệm vụ cụ thể vào Phiếu học tập số 1:
+ Nhóm 1: Tìm hiểu về tiền đề kinh tế của các cuộc cách mạng tư sản.
+ Nhóm 2: Tìm hiểu về tiền đề chính trị của các cuộc cách mạng tư sản.
+ Nhóm 3: Tìm hiểu về tiền đề xã hội của các cuộc cách mạng tư sản.
+ Nhóm 4: Tìm hiểu về tiền đề tư tưởng của các cuộc cách mạng tư sản.
	1. Tìm hiểu tiền đề của các cuộc cách mạng tư sản
Đính kèm phía dưới Hoạt động 1 kết quả Phiếu học tập số 1.


 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Tiền đề của cách mạng tư sản
	Nội dung chính

	Kinh tế
	 

	Chính trị
	 

	Xã hội
	 

	Tư tưởng
	 


Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận, khai thác tư liệu, hình ảnh, mục Em có biết, đọc thông tin trong mục 1 SGK tr.7 – 9 và hoàn thành Phiếu học tập số 1.
- GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động, thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm lần lượt trình bày tiền đề của các cuộc cách mạng tư sản theo Phiếu học tập số 1.
- GV yêu cầu các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến hoặc đặt câu hỏi (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá và kết luận về tiền đề của các cuộc cách mạng tư sản.
- GV chuyển sang nội dung mới
 ------------------------------ Gợi ý sản phẩm ----------------------------------------
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: TIỀN ĐỀ CỦA CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN

	Tiền đề của
cách mạng tư sản
	Nội dung chính

	Kinh tế
	- Kinh tế tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển trong lòng chế độ phong kiến hoặc chế độ thuộc địa:
- Sự phát triển gặp phải nhiều rào cản của Nhà nước phong kiến hay chính sách cai trị hà khác của chính quốc đối với thuộc địa.
- Để mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển cần phải xoá bỏ những rào cản đó.

	Chính trị
	- Chính sách cai trị của Nhà nước phong kiến, thực dân gây ra sự bất mãn ngày càng lớn cho giai cấp tư sản và các tầng lớp khác trong xã hội:
- Họ đấu tranh để xoá bỏ ách áp bức, bóc lột.

	Xã hội
	- Những biến đổi về kinh tế làm cho mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt.
- Giai cấp tư sản và đồng minh (quý tộc mới ở Anh, chủ nô ở Bắc Mỹ,...) giàu có về kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị tương xứng. Họ tìm cách tập hợp quần chúng nhân dân để làm cách mạng.

	Tư tưởng
	- Để tập hợp quần chúng nhân dân, giai cấp tư sản cần có hệ tư tưởng để chống lại hệ tư tưởng phong kiến bảo thủ.
+  “ngọn cờ” tôn giáo cải cách để tập hợp quần chúng.
+ Triết học Ánh sáng Pháp với các đại diện tiêu biểu là Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, G. G. Rút-xô.



Tiết 2
Hoạt động 2. Tìm hiểu mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực của các cuộc cách mạng tư sản
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS trình bày mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực của các cuộc cách mạng tư sản.
b. Nội dung:
- Tìm hiểu mục tiêu và nhiệm vụ:
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin trong mục 2a SGK tr.9,10 và trả lời câu hỏi: Phân tích mục tiêu và nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản.
- Tìm hiểu giai cấp lãnh đạo, động lực của cách mạng tư sản:
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, khai thác hình ảnh, đọc thông tin trong mục 2b SGK tr.9,10 và trả lời câu hỏi: Phân tích giai cấp lãnh đạo và động lực của các cuộc cách mạng tư sản.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực của các cuộc cách mạng tư sản và chuẩn kiến thức của GV.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu mục tiêu và nhiệm vụ
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm nhỏ ( 4 – 6 HS/nhóm), đọc thông tin trong mục 2a SGK tr.9,10 và trả lời câu hỏi: Phân tích mục tiêu và nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản.
- GV hướng dẫn các nhóm đọc đoạn chữ nhỏ trong SGK, thảo luận về sự giống và khác nhau trong giải quyết nhiệm vụ dân tộc của các cuộc cách mạng tư sản.
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo nhóm, đọc thông tin trong mục và trả lời câu hỏi.
- GV quan quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động thảo luận
- GV mời đại diện 1- 2 HS phát biểu, khuyến khích HS tranh luận, bảo vệ quan điểm của mình.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận về mục tiêu và nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản.
- GV mở rộng kiến thức, giới thiệu sự giống và khác nhau trong giải quyết nhiệm vụ dân tộc của các cuộc cách mạng tư sản (ví dụ đính kèm bảng 1 phía dưới hoạt động 2).
- GV lưu ý HS:
+ Trong hai nhiệm vụ (dân tộc và dân chủ), tùy theo mỗi cuộc cách mạng tư sản mà nhiệm vụ nào sẽ được ưu tiên giải quyết trước (ví dụ đính kèm bảng 2 phía dưới hoạt động 2).
+ Giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ:
. Nhiệm vụ dân tộc dễ giải quyết hơn: nó liên quan trực tiếp đến lợi ích của giai cấp tư sản và đồng minh.
. Nhiệm vụ dân chủ: cần thời gian lâu dài.
. Giai cấp tư sản không thừa nhận và xác lập quyền công dân (dân quyền) và quyền con người (nhân quyền) cho đông đảo người lao động – những người chịu sự bóc lột
. và áp bức của giai cấp tư sản. Về bản chất, chế độ tư bản chủ nghĩa vẫn là chế độ người bóc lột người.
- GV chuyển sang nhiệm vụ mới.
	2. Tìm hiểu mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực của các cuộc cách mạng tư sản
a. Tìm hiểu mục tiêu và nhiệm vụ
- Mục tiêu:
+ Xoá bỏ những rào cản kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.
+ Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
- Nhiệm vụ:
+ Nhiệm vụ dân tộc:
. Xoá bỏ tình trạng cát cứ phong kiến.
. Hình thành thị trường dân tộc thống nhất hoặc giải phóng dân tộc.
+ Nhiệm vụ dân chủ: xoá bỏ chế độ phong kiến, xác lập nền dân chủ tư sản.

	Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu giai cấp lãnh đạo và động lực của các cuộc cách mạng tư sản
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS thành 4 nhóm (2 nhóm cùng thực hiện một nhiệm vụ).
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận, khai thác Hình 3, đọc thông tin mục 2b SGK tr.10 và thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:

	b. Tìm hiểu giai cấp lãnh đạo và động lực của các cuộc cách mạng tư sản
- Giai cấp lãnh đạo: giai cấp tư sản và đồng minh của họ (chủ nô, quý tộc, tư sản hóa,…)
- Động lực: giai cấp lãnh đạo và quần chúng nhân dân


 
Tiết 3

Hoạt động 3. Tìm hiểu kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động vẽ sơ đồ tư duy HS trình bày được kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản
b. Nội dung:
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm, đọc thông tin trong mục SGK tr.10,111 thực hiện nhiệm vụ: vẽ sơ đồ tư duy HS trình bày được kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản

c. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy các nhóm thiết kế và trình bày
d. Tổ chức thực hiện:
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu mục tiêu và nhiệm vụ
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, đọc thông tin trong mục 3. SGK tr.10,11 và thực hiện nhiệm vụ: vẽ sơ đồ tư duy HS trình bày được kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận theo nhóm, đọc thông tin trong mục và vẽ sơ đồ
- GV quan quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm (nếu cần thiết).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động thảo luận
- GV mời đại diện 2 nhóm lên trình bày, khuyến khích HS tranh luận, bảo vệ quan điểm của mình.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận 
- GV mở rộng kiến thức, cung cấp vi deo, hình ảnh về cách mạng tư sản Pháp để sâu sắc vấn đề. 
---------------------------------- gợi ý sản phẩm------------------------------------- 
 [image: C:\Users\ADMIN\Documents\Sơ đồ tư duy.png]

C. HOẠT ĐỘNG. LUYỆN TẬP
	a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
	b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi  của GV 
	c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS
	d) Tổ chức thực hiện
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
	GV mời HS tham gia trò chơi “ Ô chữ bí mật” trên phần mềm Canva. Mỗi lượt trả lời đúng sẽ có điểm cộng
	Câu 1: Tiền đề các cuộc cách mạng tư sản được hình thành trên những lĩnh vực chủ yếu nào? 
	Câu 2: Kinh tế tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển ở các nước châu Âu, thuộc địa bị cản trở của thế lực nào? 
	Câu 3: Khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong lòng xã hội phong kiến, mâu thuẫn nào nảy sinh? 
	Câu 4: Hệ tư tưởng của giai cấp tư sản được hình thành và phát triển thông qua những hình thức nào? 
      Câu 5. Kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản.
	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
	- HS xác định yêu cầu của GV
	- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi	
	Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
	- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
	- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
	Dự kiến sản phẩm
	Câu 1: Kinh tế, chính trị, xã hội, tư tưởng 
	Câu 2: Nhà nước phong kiến 
	Câu 3: Chế độ phong kiến với tư sản và các tầng lớp khác. 
	Câu 4: Mượn “ngọn cờ” tôn giáo để cải cách, trào lưu triết học Ánh sáng Pháp 
      Câu 5. Lật đổ chế độ quân chủ hoặc giải phóng dân tộc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Đến cuối XIX, chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới. 
	Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.

D. HOẠT ĐỘNG. VẬN DỤNG
	a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
	b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
	c) Sản phẩm: Bài làm của HS.
	d) Tổ chức thực hiện
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)
	Bài tập: 
	Sưu tầm tư liệu từ sách, báo, internet về một số cuộc cách mạng mà em ấn tượng viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) giới thiệu về cuộc cách mạng tư sản đó. 
	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
	- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
	- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
	Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
	- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
	- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV theo hướng dẫn.
	Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
	- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
	- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
    
                              Giáo viên                                       Ban giám hiệu duyệt
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                            Phạm Bá Hải                                    
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